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THÀNH TÍCH HỌC SINH
ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2016-2017

	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Thị Uyển Nhi
	11A2
	Giải ba Quốc gia 

Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh 
trung học năm học 2016-2017
	Cuộc thi cấp Quốc gia Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017

	2
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	10A4
	Giải  khuyến khích Quốc gia 

Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh 
trung học năm học 2016-2017
	

	3
	Bùi Đình Đức


	10A3
	Huy chương vàng môn Hóa học 

Olympic 10/3 – lần 2 
	Olympic 10/3 – lần 2 

năm học 2016-2017

	4
	Lương Thị Hằng


	10A4
	Huy chương vàng môn Hóa học 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	5
	Nguyễn Thị Duyên


	10A4
	Huy chương vàng môn Lịch sử 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	6
	Nguyễn Thị Thu Huyền


	10A3
	Huy chương vàng môn Lịch sử 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	7
	Hà Thị Thảo Ngân


	10A4
	Huy chương vàng môn Sinh học 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	8
	Đặng Anh Phương


	10A3
	Huy chương vàng môn Tiếng Anh 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	9
	Phạm Văn Thịnh


	10A3
	Huy chương vàng môn Toán 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	10
	Trần Quốc Nam


	11A1
	Huy chương vàng môn Hóa học 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	11
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung


	11A1
	Huy chương vàng môn Lịch sử 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	12
	Nguyễn Thị Anh Đào


	11A1
	Huy chương vàng môn Ngữ Văn 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	13
	Trần Thị Thanh Viên


	11A2
	Huy chương vàng môn Ngữ Văn 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	14
	Huỳnh Thanh Hội


	11A1
	Huy chương vàng môn Địa lý 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	15
	Trần Thị Trang


	10A4
	Huy chương bạc môn Ngữ Văn 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	16
	Trần Thị Vân


	10A4
	Huy chương bạc môn Sinh học 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	17
	Phạm Văn Vinh


	10A3
	Huy chương bạc môn Tin học 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	18
	Đinh Tiến Đạt


	10A4
	Huy chương bạc môn Vật lí 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	19
	Trần Bỉnh Hải


	10A4
	Huy chương bạc môn Vật lí 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	20
	Nguyễn Thị Hậu


	10A4
	Huy chương bạc môn Vật lí 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	21
	Đào Thị Mỹ Ngôn


	10A4
	Huy chương bạc môn Địa lí 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	22
	Phạm Phú Thăng


	11A2
	Huy chương bạc môn Địa lí 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	23
	Nguyễn Thị Thương


	11A1
	Huy chương bạc môn Lịch sử 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	24
	Mô Thị Ngọc Thư


	10A3
	Huy chương bạc môn Lịch sử 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	25
	Đào Thị Anh Vân


	10A8
	Huy chương đồng môn Ngữ Văn 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	26
	Ngô Đặng Hồng Vân


	10A3
	Huy chương đồng môn Ngữ Văn 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	27
	Đỗ Liên Quyết


	10A3
	Huy chương đồng môn Tin học 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	28
	Phạm Anh Văn


	10A2
	Huy chương đồng môn Tiếng Anh 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	29
	Nguyễn Duy Hoàng


	10A3
	Huy chương đồng môn Toán 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	30
	Lê Thị Thư


	10A3
	Huy chương đồng môn Địa lí 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	31
	Nguyễn Trung Kiên


	11A2
	Huy chương đồng môn Lịch sử 

Olympic 10/3 – lần 2 
	

	32
	Nguyễn Thị Thu Huyền


	10A3
	Giải nhì môn Lịch sử 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh 

năm học 2016-2017
	Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh 

năm học 2016-2017

	33
	Trần Thị Thanh Viên


	11A2
	Giải nhì môn Ngữ Văn 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	34
	Mô Thị Ngọc Thư


	10A3
	Giải ba môn Lịch sử 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	35
	Nguyễn Thị Thành


	12A1
	Giải ba môn Ngữ Văn 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	36
	Huỳnh Thanh Hội


	11A1
	Giải ba môn Địa lý 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	37
	Phạm Phú Thăng


	11A2
	Giải ba môn Địa lý 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	38
	Nguyễn Thị Anh Đào


	11A1
	Giải khuyến khích môn Ngữ Văn 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	39
	Hoàng Thị Ngọc Quỳnh


	11A1
	Giải khuyến khích môn Ngữ Văn 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	40
	Trần Quốc Nam


	11A1
	Giải khuyến khích môn Hóa học 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	41
	Lê Thị Thư


	10A3
	Giải khuyến khích môn Địa lý 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	42
	Đào Thị Mỹ Ngôn


	10A4
	Giải khuyến khích môn Địa lý 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	43
	Ngô Thị Diễm


	10A8
	Giải khuyến khích môn Lịch sử 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	44
	Huỳnh Thanh Hội

Nguyễn Minh Ánh


	11A1

10A4
	Giải khuyến khích Cuộc thi 
khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học  
năm học 2016-2017
	Cuộc thi khoa học 

kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học  năm học 2016-2017

	45
	Phạm Văn Thịnh


	10A3
	Giải ba Cuộc thi 

giải Toán bằng Tiếng Việt 

qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017
	Cuộc thi 

giải Toán bằng Tiếng Việt 

qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017

	46
	Nguyễn Thị Hậu


	10A4
	Giải ba Cuộc thi 

giải Toán bằng Tiếng Việt 

qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	47
	Trần Bỉnh Hải


	10A4
	Giải ba Cuộc thi 

giải Toán bằng Tiếng Việt 

qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	48
	Trần Quốc Nam


	11A1
	Giải ba Cuộc thi 

giải Toán bằng Tiếng Việt 

qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	49
	Đinh Tiến Đạt


	10A4
	Giải  khuyến khích Cuộc thi 

giải Toán bằng Tiếng Việt 

qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	50
	Bùi Đình Đức


	10A3
	Giải  khuyến khích Cuộc thi 

giải Toán bằng Tiếng Việt 

qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	51
	Mai Văn Lạc


	11A2
	Giải  khuyến khích Cuộc thi 

giải Toán bằng Tiếng Việt 

qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	52
	Nguyễn Thị Hậu


	10A4
	Giải ba Cuộc thi 

Vật lý qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017
	Cuộc thi 

Vật lý qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017

	53
	Trần Thị Vân


	10A4
	Giải ba Cuộc thi 

Vật lý qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	54
	Trần Bỉnh Hải


	10A4
	Giải ba Cuộc thi 

Vật lý qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	55
	Đinh Tiến Đạt


	10A4
	Giải ba Cuộc thi 

Vật lý qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	56
	Nguyễn Duy Thường


	11A2
	Giải ba Cuộc thi 

Vật lý qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	57
	Trần Đức Mạnh


	10A6
	Giải  khuyến khích Cuộc thi 

Vật lý qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	58
	Lê Nguyễn Tú Trinh


	10A3
	Giải  khuyến khích Cuộc thi 

Vật lý qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	59
	Bùi Đình Đức


	10A3
	Giải  khuyến khích Cuộc thi 

Vật lý qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	60
	Lưu Thị Thương


	11A1
	Giải  khuyến khích Cuộc thi 

Vật lý qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	61
	Lê Đăng Hoằng


	11A2
	Giải  khuyến khích Cuộc thi 

Vật lý qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	62
	Lê Thị Bích Ly


	11A1
	Giải  khuyến khích Cuộc thi 

Vật lý qua Internet cấp tỉnh 

năm học 2016-2017
	

	63
	Đặng Anh Phương


	10A3
	Giải ba Cuộc thi 

Olympic Tiếng Anh qua Internet 

cấp tỉnh năm học 2016-2017
	Cuộc thi 

Olympic Tiếng Anh qua Internet 

cấp tỉnh năm học 2016-2017

	64
	Phạm Anh Văn


	10A2
	Giải ba Cuộc thi 

Olympic Tiếng Anh qua Internet 

cấp tỉnh năm học 2016-2017
	

	65
	Nguyễn Thị Thu Thảo


	10A4
	Giải nhất cấp tỉnh

Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh 
trung học năm học 2016-2017
	Cuộc thi cấp tỉnh Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học 

năm học 2016-2017

	66
	Nguyễn Thị Uyển Nhi


	11A2
	Giải ba cấp tỉnh

Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh 
trung học năm học 2016-2017
	

	67
	Lương Nhật Như Quỳnh


	11A2
	Giải khuyến khích cấp tỉnh

Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh 
trung học năm học 2016-2017
	

	68
	Trần Quốc Nam


	11A1
	Giải ba Cuộc thi 

Học sinh giỏi máy tính cầm tay 

cấp tỉnh năm học 2016-2017
	Cuộc thi 

Học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2016-2017

	69
	Mai Văn Lạc


	11A2
	Giải khuyến khích Cuộc thi 

Học sinh giỏi máy tính cầm tay 

cấp tỉnh năm học 2016-2017
	

	70
	Nguyễn Thị Ngọc Linh


	11A2
	Giải khuyến khích Cuộc thi 

Học sinh giỏi máy tính cầm tay 

cấp tỉnh năm học 2016-2017
	

	71
	Trần Khánh Công


	11A10
	Giải nhất Cuộc thi 

Học sinh giỏi thể dục thể thao 

cấp tỉnh năm học 2016-2017
	Cuộc thi 

Học sinh giỏi thể dục 

thể thao 

cấp tỉnh 

năm học 2016-2017

	72
	Trương Việt Hoàng


	12A3
	Giải nhất Cuộc thi 

Học sinh giỏi thể dục thể thao 

cấp tỉnh năm học 2016-2017
	

	73
	Nguyễn Viết Hoàng 


	12A2
	Giải nhất Cuộc thi 

Học sinh giỏi thể dục thể thao 

cấp tỉnh năm học 2016-2017
	

	74
	Trần Thị Mỹ Linh


	12A5
	Giải ba Cuộc thi 

Học sinh giỏi thể dục thể thao 

cấp tỉnh năm học 2016-2017
	

	75
	H Nữ Knul


	12A4
	Giải ba Cuộc thi 

Học sinh giỏi thể dục thể thao 

cấp tỉnh năm học 2016-2017
	

	76
	Dương Lữ Bảo
	10A2
	Đạt danh hiệu Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	Học sinh giỏi năm học 2016-2017

	77
	Nguyễn Thị Diệu
	10A3
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	78
	Trần Thị Thùy Dương
	10A3
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	79
	Bùi Đình Đức
	10A3
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	80
	Phạm Thị Ngọc Hân
	10A3
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	81
	Nguyễn Duy Hoàng
	10A3
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	82
	Vũ Ngọc Hòa
	10A3
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	83
	Bùi Thị Ngọc Huyền
	10A3
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	84
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	10A3
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	85
	Đặng Anh Phương
	10A3
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	86
	Phạm Văn Thịnh
	10A3
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	87
	Nguyễn Thị Thúy
	10A3
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	88
	Mô Thị Ngọc Thư
	10A3
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	89
	Lê Nguyễn Tú Trinh
	10A3
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	90
	Phạm Văn Vinh
	10A3
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	91
	Nguyễn Thị Duyên
	10A4
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	92
	Đinh Tiến Đạt
	10A4
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	93
	Trần Bỉnh Hải
	10A4
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	94
	Lương Thị Hằng
	10A4
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	95
	Nguyễn Thị Hậu
	10A4
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	96
	Ngô Công Lâm
	10A4
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	97
	Hà Thị Thảo Ngân
	10A4
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	98
	Đào Thị Mỹ Ngôn
	10A4
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	99
	Nguyễn Thị Nhàn
	10A4
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	100
	Phạm Thị Yến Nhi
	10A4
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	101
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	10A4
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	102
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	10A4
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	103
	Nguyễn Thủy Tiên
	10A4
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	104
	Nguyễn Thị Thanh Trinh
	10A4
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	105
	Phạm Quốc Tuấn
	10A4
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	106
	Dương Thị Ánh Tuyết
	10A4
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	107
	Trần Thị Vân
	10A4
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	108
	Nguyễn Phi Long
	10A6
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	109
	Đặng Đức Mạnh
	10A6
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	110
	Vy Thị Thu Hiền
	11A1
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	111
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	11A1
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	112
	Huỳnh Thanh Hội
	11A1
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	113
	Hoàng Thị Ngọc Quỳnh
	11A1
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	114
	Lưu Thị Thương
	11A1
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	115
	Nguyễn Thị Thương
	11A1
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	116
	Đỗ Kim Chi
	11A2
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	117
	Trần Thị Mỹ Duyên
	11A2
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	118
	Đinh Thị Tuyết Nhung
	11A2
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	119
	Nguyễn Kiều Oanh
	11A2
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	120
	Dương Thị Bích Phượng
	11A2
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	121
	Phạm Phú Thăng
	11A2
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	122
	Nguyễn Duy Thường
	11A2
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	123
	Trần Thị Thanh Viên
	11A2
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	124
	Vũ Hoàng Việt
	11A2
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	125
	Trần Khánh Thụy
	11A3
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	126
	Nguyễn Thị Minh
	11A9
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	

	127
	Nguyễn Thị Thành
	12A1
	Đạt danh hiệu 

Học sinh giỏi cả năm

năm học 2016-2017
	


Danh sách có 127  lượt                                                         
	Nơi nhận:
	KT. HIỆU TRƯỞNG

	 - BGH;
 - TTCM;

 - Đăng trang Web trường;
 - Lưu: VT.
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Hoàng Nam
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